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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC- NUÔI DƯỠNG 
NĂM HỌC 2020 – 2021
Căn cứ Hướng dẫn Số 196/HD-PGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tam Nông về việc thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông;


Căn cứ vào kế hoạch số 134/KH-MNPĐ ngày 29 tháng 9 năm 2020 về Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Trường Mầm non Hoa Sen. 
Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của bộ phận chăm sóc-nuôi dưỡng;


 Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, nhân viên, học sinh của trường;


Căn cứ vào nhiệm vụ và tình hình thực tế của công tác giáo dục Mầm non ở địa phương. Nay trường Mầm non Hoa Sen tiến hành xây dựng kế hoạch chăm sóc- nuôi dưỡng năm học 2020-2021 gồm các nội dung sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Học sinh
	Lớp
	Tổng số học sinh
	Nam
	Nữ
	2 buổi/ ngày
	Ghi chú

	Mầm
	13
	6
	7
	13
	

	Chồi
	51
	21
	30
	51
	

	Lá
	134
	68
	66
	134
	

	 Tổng cộng
	198
	95
	103
	198
	



2. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

Tổng số: 14/12 nữ. Trong đó:

       
- Cán bộ quản lí: 03/03 nữ.

           Trình độ chuyên môn: Đạt chuẩn 03/03 nữ. Trên chuẩn: 03/03 nữ (ĐHSP: 03/03 nữ)

         - Giáo viên: 


Tổng số: 08/08 GV. Dạy 2 buổi/ ngày: 08/08  giáo viên

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 

+ Đạt chuẩn: 08/08 GV

+ Trên chuẩn: 06/08 GV

 TCSP mầm non: 01/08 GV, tỷ lệ 12,5%

 CĐSP mầm non: 01/08 GV, tỷ lệ 12,5%

           ĐHSP mầm non: 06/08 GV tỷ lệ 75%

- Nhân viên: 03/02 nữ (KT-VT: 01, YTTH-TQ: 01, BV: 01)

           Trình độ chuyên môn:

          + Đạt chuẩn: 02/02.

           Trung cấp: 01 (Kế toán)


 Trung cấp y sĩ đa khoa: 01 (YTTH)


3. Cơ sở vật chất

Số phòng học: 08
II.  THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN
1. Thuận lợi
- Trường được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sắc và kịp thời của Lãnh đạo và tổ chuyên môn  Phòng Giáo Dục & Đào Tạo, của Đảng uỷ và UBND xã, sự phối hợp nhịp nhàng của các ngành đoàn thể, Hiệu trưởng nhà trường và ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Trường lớp đủ điều kiện phục vụ cho các hoạt động chăm sóc giáo dục của cô và trẻ.

- Đa số PHHS trên địa bàn đã từng bước nhận thức đúng đắng về bậc học mầm non nên từ đó đã hỗ trợ trong việc đưa rước trẻ đến trường đúng độ tuổi.

- Các nhóm lớp đều sử dụng nguồn nước sạch để vệ sinh cá nhân, vệ sinh răng miệng.

- Đội ngũ giáo viên, cô nuôi yêu nghề mến trẻ, có tâm huyết với nghề có trình độ chuyên môn.

2. Khó khăn

- Trường chưa đủ điều kiện về cơ sở vật chất cũng như giáo viên nên chưa tổ chức cho trẻ ăn bán trú. 
- Một số các cháu học tập tại trường có hoàn cảnh gia đình khó khăn con của các gia đình lao động nghèo nên việc tham gia đóng tiền sữa cho trẻ còn gặp khó khăn.

III. NHIỆM VỤ CHUNG

 - Tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo, với ban đại diện cha mẹ học sinh có kế hoạch đầu tư kinh phí, ủng hộ kinh phí cho xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị tạo điều kiện cho trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. 

- Xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng và phục hồi cho trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì. 

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, vệ sinh phòng bệnh, đảm bảo an toàn cho trẻ trong trường mầm non.

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, nhân viên y tế.
III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Công tác nuôi dưỡng – chăm sóc trẻ
1.1 Chỉ tiêu 
- Trên 80% trẻ được uống sữa Vitagrow 2 lần/ngày.

- 100% trẻ phát triển tốt.

- 90% trẻ tăng cân hàng tháng.

- 98% trẻ có nề nếp, thói quen tốt trong ăn uống.

- Giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì xuống còn dưới 2%.

- 100% trẻ có đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân theo quy định.

- 100% trẻ được sử dụng nước sạch trong ăn uống tại trường.

1.2 Biện pháp

- Thường xuyên tuyên truyền đến PHHS cho trẻ uống sữa mỗi ngày để phòng ngừa trẻ bị suy dinh dưỡng.


- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định 401/QĐ-TTg ngày 27/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phòng chống bệnh tật trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
 - Đảm bảo ATVSTP, lưu mẫu sữa đúng qui định.

- Thực hiện tốt công tác giáo dục lễ giáo, giáo dục thói quen vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, giáo dục an toàn giao thông,… cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi.

2. Chăm sóc sức khỏe, vệ sinh phòng bệnh, phòng chống tai nạn thương tích và đảm bảo an toàn cho trẻ 
2.1. Chỉ tiêu

- 100% trẻ được đảm bảo an toàn từ thể chất đến tinh thần.

- 100% trẻ được theo dõi biểu đồ tăng trưởng.

- 100% trẻ được cân đo hàng quý.

- 100% trẻ được khám sức khỏe định kì hàng năm.

- 100% trẻ tại nhà trẻ được theo dõi lịch tiêm chủng.

- 100% trẻ biết cách rửa tay với xà phòng.

- Phối hợp tốt với phụ huynh học sinh trong công tác phòng và điều trị kịp thời những bệnh có nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ.

- 100% trẻ được đảm bảo VSATTP không có trẻ bị ngộ độc thực phẩm tại trường.
- Đảm bảo 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới: cân nặng theo tuổi, chiều cao theo tuổi và cân nặng theo chiều cao (đối với trẻ 01 đến 60 tháng) hoặc BMI theo tuổi (đối với trẻ 61 đến 78 tháng). 
2.2. Biện pháp

- Đầu năm học nhân viên y tế tiến hành kiểm tra sức khoẻ cho trẻ, qua đó phân loại sức khỏe, tình trạng dinh dưỡng của trẻ ngay từ đầu. Từ đó có kế hoạch phòng chống suy dinh dưỡng và thừa cân béo phì cho trẻ theo từng loại.

 - Triển khai và chỉ đạo đến giáo viên công tác chăm sóc sức khoẻ phòng chống tai nạn thương tích, đảm bảo an toàn tuyệt đối thể chất và tinh thần cho trẻ.

- Chỉ đạo bộ phận y tế tổ chức cân đo, theo biểu đồ tăng trưởng cho trẻ hàng quý. 

- Phối hợp với các ngành, nhất là ngành y tế trong việc phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ, quản lý tiêm chủng, vệ sinh phòng dịch.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng cường sự phối hợp với cha mẹ trẻ để rèn luyện, giáo dục thể chất, hình thành cho trẻ thói quen văn minh trong sinh hoạt, học tập, vui chơi, ăn nghỉ.


- Phòng và xử lý một số bệnh thường gặp ở trẻ như: Tay – chân – miệng, quai bị, tiêu chảy, sốt, đau bụng, chảy máu cam….Một số dịch cúm: H1N1, H5N1, dịch Covid-19.
- Không sử dụng đồ dùng bằng nhựa đựng nước, sữa cho trẻ uống.


- Bảo đảm an toàn thực phẩm, không để xảy ra trường hợp ngộ độc ở trường Mầm non.

- Thực hiện tốt việc vệ sinh các ĐDĐC, đồ dùng cá nhân của trẻ vào chiều thứ sáu hàng tuần.
- Thực hiện tốt thông tư 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non; tăng cường công tác chăm sóc sức khoẻ.


3. Công tác tuyên truyền giáo dục vệ sinh dinh dưỡng và giáo dục sức khỏe trong cộng đồng và phụ huynh học sinh.


3.1. Chỉ tiêu.  


 - 100% CBQL, GV, NV nắm vững và thực hiện tốt cách nuôi dưỡng chăm sóc trẻ.

           - 100% phụ huynh được cung cấp kiến thức nuôi dưỡng- chăm sóc trẻ theo khoa học.


- 85-90% phụ huynh có kiến thức nuôi dạy con tốt.

3.2. Biện pháp. 


- Tuyên truyền qua bảng tin của trường, lớp và thường xuyên thay đổi theo từng chủ đề.


- Tuyên truyền trong các buổi họp hội đồng nhà trường, các buổi họp chuyên môn. 


- Phát động phong trào sáng tác tạo các bài thơ ca, hò vè mang nội dung giáo dục về vệ sinh dinh dưỡng, giáo dục sức khoẻ đơn giản để trẻ dễ nhớ, dễ học, dễ thực hành.


4. Bồi dưỡng đội ngũ


4.1. Chỉ tiêu.


- 100% giáo viên- nhân viên y tế nắm vững và thực hiện tốt các qui định chung theo qui chế của vệ sinh chăm sóc nuôi dạy trẻ.


- 100% giáo viên- nhân viên hiểu rõ và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình với khả năng và tinh thần cao nhất.


4.2. Biện pháp.


Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ giáo viên, nhân viên y tế thông qua các lớp bồi dưỡng thường xuyên của Phòng GDĐT, hội giảng của trường.

5. Công tác kiểm tra.


5.1. Chỉ tiêu. 


- 100% các nhóm, lớp được kiểm tra định kỳ theo kế hoạch.


- 100% giáo viên- nhân viên được kiểm tra kiến thức về vệ sinh, chăm sóc- nuôi dưỡng trẻ.


5.2. Biện pháp.


- Lên kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động chăm sóc của giáo viên.


- Kiểm tra vệ sinh môi trường 

          - Vệ sinh dụng cụ. 

          - Vệ sinh cá nhân. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Đối với Phó hiệu trưởng phụ trách chăm sóc
- Không để trường hợp ngộ độc thực phẩm xảy ra trong nhà trường.

- Không để xảy ra trường hợp tai nạn thương tích nào với trẻ trong nhà trường.

- Thường xuyên kiểm tra các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng của giáo viên để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra.

- Thường xuyên kiểm tra việc rửa tay với xà phòng trước và sau khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

- Tuyên truyền phối hợp với phụ huynh cách chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho trẻ tại nhà.

2. Đối với giáo viên

- Phải được khám sức khoẻ tổng quát đầu năm.

- Có kế hoạch bồi dưỡng cháu suy dinh dưỡng đến cuối năm trẻ suy dinh dưới 2%. 

- Có biện pháp theo dõi trẻ khi nhận trẻ đến lớp mỗi ngày.

- Giữ gìn vệ sinh cho trẻ và đồ dùng đồ chơi sạch sẽ.

- Thường xuyên lồng ghép giáo dục thể chất, hình thành cho trẻ có thói quen văn minh trong sinh hoạt học tập, vui chơi, ăn ngủ.

- Tuyệt đối không để xảy ra tai nạn thương tích cho trẻ trong nhóm lớp.

- Tuyệt đối không xâm phạm đến thân thể và tinh thần của trẻ.

- Không sử dụng chai phun xịt kiến, côn trùng trong thời gian trẻ có mặt tại lớp.

- Không tự ý rời bỏ nhóm lớp trong các giờ hoạt động trên lớp.

- Phải giáo dục lễ giáo cho trẻ, giáo dục hành vi văn minh trong ăn uống ở mọi lúc, mọi nơi.

- Phải thường xuyên giáo dục trẻ biết rửa tay với xà phòng trước và sau khi ăn và sau khi đi vệ sinh…

3. Đối với y tế trường học

- Thường xuyên liên hệ trạm y tế tiêm ngừa cho các cháu một số bệnh thường gặp: thương hàn, quai bị, tiêu chảy, uống Vitamin A, uống thuốc tẩy giun…


- Theo dõi, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho các cháu trong trường.


- Thường xuyên kiểm tra giám sát các dịch bệnh để có biện pháp phòng tránh cho trẻ.


- Thường xuyên giám sát, nhắc nhở các lớp giữ vệ sinh phòng nhóm sạch sẽ, vệ sinh cá nhân cô và cháu.


- Thường xuyên kiểm tra việc lưu mẫu sữa đúng thời gian qui đinh.


- Theo dõi, cấp phát thuốc cho cháu chính xác, đúng giờ giấc. Không để xảy ra trường hợp ngộ độc thuốc cho trẻ.
VI. THỜI GIAN THỰC HIỆN

	THÁNG
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
	NGƯỜI BỘ PHÂN THỰC HIỆN
	GHI CHÚ

	09/2020
	- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm.

- Tổ chức cho trẻ uống sữa 
- Giáo dục hành vi văn hóa trong ăn uống, giáo dục lễ giáo cho trẻ.       
- Cân đo theo dõi chấm biểu đồ tăng trưởng cho trẻ. 
	- P.HT

- NVYT+GV
- GV
- GV+ NVYT
	

	10/2020
	 - Giáo dục hành vi văn hóa trong ăn uống, giáo dục lễ giáo cho trẻ.
- Tổ chức cho trẻ uống sữa 
	- GV

- YT - GV
	

	11/2020
	- Giáo dục hành vi văn hóa trong ăn uống, giáo dục lễ giáo trẻ.                                                     

- Kiểm tra việc lưu sữa của nhân viên y tế
	- BGH + GV

- BGH 


	

	12/2020
	- Cân đo theo dõi chấm biểu đồ tăng trưởng cho trẻ.
- Giáo dục hành vi văn hóa trong ăn uống, giáo dục lễ giáo cho trẻ. 

- Kiểm tra các hoạt động của cô và cháu                                                   

- Kiểm tra việc pha sữa và cho trẻ uống sữa mỗi ngày của trẻ.                  


	- YT + GV

- GV
- P. HT
	

	01/2021
	- Giáo dục hành vi văn hóa trong ăn uống, giáo dục lễ giáo cho trẻ. 

- Kiểm tra các hoạt động của cô và cháu                                                   

- Tổ chức cho trẻ uống sữa.
	- GV

- BGH
- GV+YT

	

	02/2021
	- Giáo dục hành vi văn hóa trong ăn uống, giáo dục lễ giáo cho trẻ. 

- Kiểm tra các hoạt động của cô và cháu.

- Kiểm tra việc pha sữa, lưu mẫu sữa của giáo viên và nhân viên y tế.
- Tổ chức cho trẻ uống sữa.
	- BGH + GV

- GH
- GV+ YT
	

	3/2021
	- Cân đo theo dõi chấm biểu đồ tăng trưởng cho trẻ.                   
- Kiểm tra các hoạt động của cô và cháu.

- Kiểm tra lưu mẫu sữa
- Tổ chức cho trẻ uống sữa.                       


	- GV+YT
- BGH
- GV-YT
	

	4/2021
	- Kiểm tra các hoạt động của cô và cháu.

- Thực hiện uống sữa trong trường MN.                                   


	-  BGH
- GV+YT
	

	5/2021
	- Cân đo theo dõi chấm biểu đồ tăng trưởng cho trẻ.                   

- Kiểm tra các hoạt động của cô và cháu.

- Thực hiện uống sữa trong trường MN.                                    


	-  YT + GV

- BGH + GV

- NVYT+ GV 
	


Trên đây là kế hoạch chăm sóc năm học 2020-2021 của trường Mầm non Hoa Sen./.
	 Nơi nhận:
- PHT phụ trách CS (thực hiện);                                                      - Giáo viên thực hiện;

- Lưu: VT.                                                                                 
	HIỆU TRƯỞNG
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